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BỘYTẾ

 

CUC QUAN LÝ DƯỢC

DA PHE DUYET

Lan dảu/,)- HOR Loft,

 

  

   
  
  
  
  
    
  

 

     

       
  
      
  

  

ad a k9: g

Bie Ate I.5g
TIA 4B 1.52

= 5g

Natri benzoat 0.2g

sa 1#* 20g

# ® vđ 100ml
ES + FRAGAIR + HeaRRR v

AVS. IRR ` RI
PR > ORORAS + 147 °

ARSE: BOHR

WNEBS BR—GEXS (5ml)

AOSB+ BRARSERe (10m)

FABAa iAAR

SO > BOPRM + dk + Pole

TLR ©

 

  

   

 

SAN XUẤT THUỐC YHCT
146 Hải Thượng Lấn Ông P.10, Q.BÌ
ĐK TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 3 |

i
i

M2:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Doc lap — Tu do — Hanh phuc

Cao lỏng

- Phục linh

- Bach Truat

- Đại táo
- Cam thảo

- Ding sim

- Trần bì
- Sơn tra

- Sử quân tứ

- Viển chí
~ Mộc hương

- Ma hoàng căn

- Hoang ky

~ Natri benzoat

- Đường trắng

- Nước

 suy định dưỡng, biế

Cách Ding: Ngi 

CÔNG THỨC :

Công Dung : BA tỳ ón vị, đưởng tâm, bổ khí. Trẻ em

  

 

MAU NHAN XIN DANG KY

KIEN NHI TO 100ml

2s
l.5g

1.5g

5g
0.22

20g

vd 100ml

ủ khó, để mẻ bồi trộm.

 
- Trẻ em từ † tuối đến đưới 4 tuổi,
mỗi lắn uống  muống cà phê (5 mì).

mỗi lấn

Chống chỉ định :

TPHCM, ngày I
TRUONG CO SO

CƠ SỞT HE) CƯỜNG

 

- Tré em từ 4 tuổi đế

 

  Uống với nước đun sôi để nị

Kiêng kị :- Không ăn đồ sống lạnh
i - Không uống nước đá.

~ Không tắm nước lạnh.

{0 tuổi,
nồng cà phé (10 mt).

bi.

 

 

Không dàng cho phụ nữ có thai: người tiểu đường.

( Sản Xuất Theo TCCS

Bảo Quản : Nơi khó. dưới 30 độ C
Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỷ hướng dẫn sử dụng trước khi ding.

tháng

100mi
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SỞ Y TẾ THÀNH PHO HOCHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ THẺ CƯỜNG Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ I8
Cao lỏng

KIỆN NHI TÔ 100ml
Il.  NHẤN:

`. CÔNG THỨC : Chai 100mt
ain 4 &. - Phục linh Sg - Viển chỉ

` - Bạch Truật - Mộc hưởng

- Đại táo Sy Ma hoàng cần

- Cam thảo đụ - Hoang ky Ẹ
» Dang sim hạ - Natribenzoal = O.2g
- Trắn bì g — - Đường trắng 20g
- Sơn tra *g  - Nước vd 100m1

- Sử quân tử 5g
Cong Dung: HỘ tỳ ao vị, dưỡng tâm, hổ khí, TFrẻ cứ
suy dình đường, biếng ân, ngũ khó, để mổ hỏi tcÖzt,
Ciich Ditng r Ngày uống 3 lấn.

- Trẻ em từ 1 tuổt đến dưới 4 tuổi,
mỗi lần nống ï muỗng cà phê (5 mà
Trẻ em từ 3 tuổi đến tÒ tuổi.
moi tắn tổng2 muyổng cũ phế CÔ pH),

Using với nude dun soi dé nauội.
chỗ mang lạnh

 

Không
Chống chỉ định :
Khong ding cho phú nữ có thái, người tiểu đường

San Xuat Thee TCCS

BảoQuản : Nơi khó, dudi 30 dé C
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 146 Hai Thugng Lan bể P.10, Q. 5
BK TALCHL CLIC. THUẾ QIIẬN5  

TPHCM,ngày tháng năm 2013

TRƯỜNG CƠ SỞ

 

CƠ SỐT TẾ   " CƯỜNG
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SO Y TE THANH PHO HOCHi MINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CƠ SO THE CUONG Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

MAU NHAN XIN DANG KY
Cao lỏng-

KIEN NHI TO 100ml
IH.  TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DUNG:

 

ˆ) (0 N((1 (1124) (09 S114NẾ/SMA OS(MMSNA LINDea ee PAMNALA6V042) V2MA (1114/42) alan tol(BUN:MMMM ie)    

  

     

  
      

 

   
      

     

     

      

      

      

      

    
  
  

  
    
  
  
  
  

  
  
  

      
  

 

   
  

Cơ sở SX thuốc YHCT THẾ CƯỜNG
) 146- HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, P.10, Q.5, TP. HCM- VN K és ui a
E ĐT: 38537221- 39807058 FAX: 39507059 MAA AR LMR +HL 146%
Ni Š i4 :38531221 -39501.0581Ÿ Š. : 39.507.089Cao Long KIEN NHI Tố

KIỆN NHI TỐ là bài thuốc gia truyền dùng các vị thuốcôn hoà, hàng ngày
W
o
r(
i
h
C
e
s
t
a

RMFuống 3 lần gitip cho trẻ em có sức khỏe và phát triển tốt. BS

% CONG THUC: Chai 100m! | Š
- - Phục lính Sg - Viển chí 2g Ũ 5

lì - Bạch Truật Óg -Mộchương  l3g i Š X†Ã294#2 ,#Ñ&@BiÃ£ ,982:X8!82e|6ð
5 - Đại táo 5g  -Mahoàngcăn lần S E5
ì - Cam thảo 3g - Hoàng kỳ $g fi Š teRAF
* - Dang sim 6g -Natribenzoat 2 3 5 pe # § `.
Ni - Trần bì 5g - Đường trắng 20g i RAR: 3 : 5h & A 25

Fs - Sơn tra 5g - Nước vd 100ml 3 ở 6% BAS 15%

Ns - Sử quân tứ Sg x Đ §# RFR 13%

Œ CéngDung  Bổtỳônvj dưỡng tâm, bổkhí. Trẻ em suy dinh dưỡng, biếngăn, Ô3 # .
yi ngủ khó, đổ mỏ hôi trộm. “| : 3 * sk
Œ CáchDùng -TrẻemtYl tuổi đến dưới 4 tuổi, mỗi lần uống 1 muỗng 3 É + 6%  Natribenzoat 924

Ni cà phê (5ml). i ba 33 (8 ie
- Trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 10 tuổi, mỗi lần uống 2 muông a Ww # `

Ề cà phê (10m), e mF 100m
RE 5h

ES: RRRA RHR ALERRA PERK BRAQ̀
AT

ARS BB SRI ARABS BR—-R (5m)

Ngày uống 3 lẫn. Uống với nước đun sôi để nguội.
Chống Chỉ Định:- Không dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi.

- Không dùng cho phụ nữ có thai, người tiểu đường.

Kiêng kị: - Không án đồ sống lạnh, chiên xào. béo.
- Không uống nước đá.

Ì - Khône tắm nước lạnh. a

Tácdụngkhôngmongmuốn: Không có. Jl)j¿#-+ất ?3:Ä“R9EÃ: (llml)
i Lăikhuyếncáo:Đểxatẩm taycủatrẻ em. FAIS Hak

Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhidùng
: ous : +} vã » Bakkeo

Nếu cần thêmthông tin xin hỏiý kiến thay thuốc. RO #?P#2+ 2kk PIR
Trinh bay  : Chai 100ml cao lồng.
Sản xuất : Theo TCCS
Bảo quản  :Nơi khô, dưới 30 độ C
Hạn dùng +24 tháng kể từ ngày sảnKtÄE

CO Sở THẾ Cy ohab |

AAA UẾC)Sea eePA iyoat ay er VUJ*A
yepa lthSlrTP ‘

ÂN XUẤT THUỐC YHCT
146 Hải Thượng Lãn Ông P.10,Q.5} TPHCM,ngay tháng năm 2013
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ĐK TẠI CHÍ CỤC THUẾ QUẬN 3 TRƯỞNG CƠ SỞ

_CO SởTHẾ CƯỜNG
HO VE ,
SAN XUAT TI HCT

146 Hai Thudng J 2.10, Q.5

ĐK :TẠI CHI SÓC THUẾ QUẦN 5    
ee
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SO Y TE THANH PHO HOCHÍMINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ THẾ CƯỜNG Doc lap — Tu do — Hanh phic

MAU NHAN XIN DANG KY
Cao long _

KIEN NHI TO 50ml

CÔNG THỨC: Chai 5(mI
- Phục linh 2.5p

~ Bạch Truật 3g

Đại táo 2.5g { :

- Cam thio 5g Ƒ š - ® tt 2:5

- Dang sim

- Trần hì

~ Sơn tra

- Sử quân tử

- Viễn chí , "ag 2.52
Mộc hương .75u F RR 2.52

- Ma hoàng căn .75 r ú & = Ig

- Hoàng kỳ 5g : d ie A. 0.758

- Natri benzoat lg a a 0.752
- Đường trắng

1.5g

3g

2.5g

: 2.58
Natri benzoat 0.1g

suy đình đường, bị ngủ khó, đồ mồ hồi tràm. h » 10g

Cách Đùng : Ngày uống 3 lắn Ƒ Ề ale vd SOml
- Trẻ em từ 1 tuổi đến dưới 4 tuổi. ` ‡¿â : 3484:8@ BH + ca »
mỗi lần uống | nv cả phê (5 mÙ). Š Ẫ ;|- #2Sẽ #-ZK.S. REI
ire cm từ : TH : : : #R + ORRIRE . BSF o

mỗi ng 3 muỗng cả phế (10 mÌ). ` _ kế te

Liống với nước đạn sôi để ngu " NE:++ : 8=:x

Kiêngkị :- Không ăn đỏ s AREER #Ø:xz—9%E8+ (5ml)

a , | ASLEOBPI BRATI RE (10m)
lông tầm nước lạni 3 :

Chống chí định: —- Kết FALEBiri AR
Không dùng ch nữcó thai, người tiểu đường. ` . ` 4 BO > BPam» DKK Pls

Sản Xuất Theo TCCS : : side ©
Bảo Quản : Nơi khô, dưới 30 độ C _

Để xa tầm tay của trẻ em.
Đọc kỷ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sn

: 5 4 = `"...
SY 4; ờ # .: eRe j FoR i 1E3k ie HE:

Nước vd 5Ómil

Công Dung: B6 ty ôn vì, dưỡng lâm, bổ khí. Trẻ em

 

SĐK.     
 

  

  

“TPHCM,ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG CƠ SỞ
 

CƠ sởTHẾ CƯỜNG|
HO VE

 

    https://trungtamthuoc.com/
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SO Y TE THANH PHO HOCHI MINH
CƠ SỞ THÊ CƯỜNG

Cao long _

KIỆN NHI TÓ 50ml
IL. NHAN:

50ml

- Phục linh - Viễn chỉ lạ

- Bạch Truật :Mộc hướng — 075g

~ Đại táo :Mahoàngcăn (75
- Cam tháo lậg - Hoàng kỳ 15g

- Đảng sâm 3g -Natibenzoat  Ú.1g

- Trắn bì 15g -Dườnytrắng Mig
- Šđ tra 33g  - Nước vd 50m!

+ Sử quân tử 25g

Số LSX:

NSX:

HD:

446 Hải Thượng Lén Ong P.10, @.5

ĐK :TẠI GHI CỤC THUẾ QUẬN 5

TPHCM, ngày

  
tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tu do — Hạnh phúc

MAU NHAN XIN DANG KY

a

CôngĐụng: Bổ tỳ ôn vị, dưỡng tâm, bổ khi.
Trẻ em suy dinh dưỡng, biếng ăn. ngủ khó,
đổ mỏ hôi trom.
CáchĐùng: Ngày uống 3 lần.
~ Trẻ em từ Í tuổi đến đưới 4 tuổi. mỗi lẫn
uống ! muỗng cà phê (3ml),
- Trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 10 tuổi, mỗi lần
uống 2 muỗng cà phê ( 1ml).
mỏi lấn uống với nước đun sôi để nguội.

Kiêng Kị: - Không ăn đồ sống lạnh.
- Không uống nước đá.
~ Không tắm nước lạnh.

ChốngChỉĐịnh:Không dùng cho phụ nữ
có thai, người tiểu đường.

SảnXuấtTheøTCCS
BảoQuản: Nơi khô, dưới 30 độ C

 

năm 2013

TRƯỞNG CƠ SỞ
 

HO V
SAN XUAT JH

146 Hải Thượng Lã
ĐK :TẠI CHIC    

CƠ sởTHẾCƯỜNG

Hhrfer10, Q.5
THUẾOUÂN5ˆ  
 

—
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SO Y TE THANH PHO HO CHi MINH1 PHO HO! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO SO THE CUONG Déc lap — Tu do — Hanh phtc

MAU NHAN XIN DANG KY
Cao lỏng

KIEN NHI TÓ 50ml
Ill.  TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

ip
P

) ` 4

l aioe f
Cơ sở SX thuốc YHCT THE CUGNG

) 146 HAI THUONG LAN ÔNG- P.10- Q.5- TP. HCM-VN { : “
' ĐT: 38.537.221-39.507058 - FAX: 39.507059 MAHAL AWE AMA + HLIG 146%
) CaoLing KIEN NHI TẾ f Ÿ 34 :38441221-39507.0881Ÿ Š : 39.507.059

) KIỆN NHI TỐ là bài thuốcgia truyền dùng các vị thuốcôn hoà, hàng ngày r

= —udng 3 lan giúp cho trẻ em có sức khỏe và phát triển tốt. 3

3 cONG THUC: Chai 50m! |
: -Phụclinh — 3-58 tì

): - Bạch Truật 3g -Viếnchí lg |

‡ -Đạiúo 25g -Mộchươn — 075g ng 6xx xố cua
) -Camthio  l5g  -Mahoàngcin 0.758 rf BREAKSRF BARBRA BO SAPBI526
Ÿ - Đẳng sâm 3g — -Hoàngkỳ 2.3g -.
h - Trần hì 2.58 — -Natribenzoat 0.1g d RRRE

- Son tra 2.5g — - Đường trắng 10g ` Wn, 138 3 #
: -§ửquântử 2.5g — -Nước vđ 50ml N Ñ2ÑÚ:8 Ruốt:
) ( : 3 BAS
=  Céng Dung Bổ tỳ ôn vị, dưỡng tâm, bổ khí. Trẻ em suy đinh dưỡng, biếng ăn, . +
} ngủ khó, đổ mô hôi trộm. i Lk eR

i CáchDùng— - Tré em ti | tu6i đếndưới 4 tuổi. mỗi lin uGng 1 mudng , sk #
A cà phê (ãml). x Natri benzoat
Ñ - Trẻ em từ4 tuổi đến dưới 10 tuổi, mỗi lần uống 2 muỗng : : —_
b cl phé (10m), À ị 6 #
, Ngày uống 3 lần. Uống với nước đun sôi để nguội.
$- Chống Chỉ Định:- Không dùng cho phụ nữ có thai, người tiểu đường.

Kiêng kị: - Không ăn đỏ sống lạnh.

{ ì # k

- Không uống nước đá. À
M - Không tắm nước lạnh.

Tác dụng không mong muốn: Không có. é
Ì Lời khuyến cáo: Để xa tầm tay của trẻ em. lì = ie a l
§ Đọc kỹ hướng dẫnsửdụng trước khi dùng $ DARAESR BRO(Sl)
y Xếu cẩn thêm thong tin xin hoi ý kiến thây thuốc. ự ROE BARE10m
¢ Trìnhbày  :Chai50mlcaolông. A "
Ý Sinwuất  :TheoTCCs | RỊ:ã kiaAR
  Bảo quản  :Nơi khôđớđr39độ

Hạndùn — ;24thángkdtq§MØ@ THẾ CƯỜNG
faẽ `
ý fod es a‘ fF fey ñ hari nee" h t
VÀ lÀI (AI TÀI TÀI, 2L 0À Jot, TẠI, lạ, SẺ x$ ry ao Brus

Ls Oenh saammaaai

46 Hải Thượng Lần Ông P.10, Q.5

ĐK :TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN 5

⁄Z⁄
 

 

EO: ESRD»ok ` #k3:# 
TPHCM, ngay tháng nam 2013

 

   

TRUONG CO SO
i

_cösóTHẾ CƯỜNG
HO H
SAN XUAT YHCT

  146 Hải Thưdng Lân Ong: ), Q.5

ĐK :TẠ! CHI C TUẾ QUẦN 5
—~ re

HBVG Lint
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KIỆN NHI TÓ ;

1. Dang bao ché: Cao long
2. Thành phan-cho mét don vị đóng gói nhỏ nhất: Chai 50 ml; Chai 100 ml
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

STT | Thanh phan Khoi lượng
Nguyên liệu: Chai 50ml ¡Chai 100

ml
1 | Bach truat (Rhizoma Atractylodis 3 gam 6 gam

macrocephalae)
2__| Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 3 gam 6 gam
3_ | Phục linh (Poria) 2,5 gam 5 gam

_4~— | Dai tao (Fructus Ziziphi jujubae) 2,5 gam 5 gam
5 __| Tran bi (Pericarpium Citri reticulatae perenne)| 2,5 gam 5 gam
6 | Son tra (Fructus mali) 2,5 gam 5 gam
7__| Su quan tir (Semen Quisqualis) 2,5 gam 5 gam
8 |Hoang ky (Radix Astragali membranacei) 2,5 gam 5 gam
9 |Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 1,5 gam 3 gam
10 | Viễn chí (Radix polygalae) 1 gam 2 gam
II |Mộc hương (Radix Saussureae lappea) 0,75 gam 1,5 gam
12 |Mahoang (Herba Ephedrae) 0,75 gam 1,5 gam

Tá dược: Natri benzoat; Đường trăng: Nước udng Vừa đủ 50 ml.|Vừađủ 100
được ml.
 

3. Công dụng- Chỉ định:
Bồ tỳ ôn vị, dưỡng tâm, bổ khí. Trẻ em suy dinh dưỡng, biếng ăn, ngủ khó,

đồ mồ hôi trộm.
4. Chống chỉ định:

- Không dùng cho trẻ em dưới l tuổi.
- Không dùng cho phụ nữ có thai, người tiêu đường.

5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
6. Liều dùng— Cách dùng:

- Trẻ em từ tuổi đến dưới 4tuổi, mỗi lần uống | muỗng cà phê (5 ml).
- Trẻ em từ 4 tuổi đến 10 tuổi, mỗi lầnuống 2 muông cà phê (10 m]).

Ngày uống 3 lần, uống với nước đun sôi để nguội.
7. Kiêng cữ ăn uông khi dùng thuốc:

- Không ăn đồ sống lạnh, chiên, xào, béo, chất kích thích: Bia, rượu, cà
phê...

- Không uống nước đá.
- Không tắm nước lạnh.
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- is
8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có
thai.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thườngkhông
gây ảnh hưởng.
10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không ae
11. Qua liéu va xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gap một sô tác dụng
không mong muốn. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.
12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.
15. Trình bày:

- Hộp I chai x 100 ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp ] chai x 50 ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:
Thông bảo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Dé xa tam tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dân sửdụng trước khidùng.
Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC Y HOC CO TRUYEN THE CUONG
146 Hai Thuong Lan Ông — P 10- Quận 5— TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083 8537 221. Fax: 083 9507 059,

TP. Hô Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2013
Chủ cơ sở

CƠ sởTHẾ CƯỜNG

   
   
 
  

 

PHO CUC TRUONG

Nouyén Vin Shank

 

https://trungtamthuoc.com/


